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MÔN THI : MKT 402 (G-I-K) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 307/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202252990 Nguyễn Thị Phương Anh MKT 402 G K27QTM

2 27211142757 Mạc Tuấn Anh MKT 402 G K27QTM

3 28214648953 Lê Nguyễn Nhật Anh MKT 402 G K28HP-QTM

4 28204950164 Đoàn Nguyễn Minh Ánh MKT 402 G K28QTM

5 28204601698 Đào Đoàn Nguyên Bảo MKT 402 G K28QTM

6 27202236119 Nguyễn Thị Thanh Bình MKT 402 G K27QTM

7 26207134440 Phạm Trần Khánh Đoan MKT 402 G K27PSU-QNH NỢ HP

8 27202235586 Mai Thị Dung MKT 402 G K27QTM

9 28204752489 Nguyễn Hạnh Dung MKT 402 G K28QTD

10 27212234020 Nguyễn Đình Thái Dương MKT 402 G K27QTM

11 27202438860 Phạm Thị Duyên MKT 402 G K27QNT

12 27208635698 Nguyễn Lê Ngọc Hân MKT 402 G K27QTM

13 28204602826 Nguyễn Thị Thanh Hạnh MKT 402 G K28QTM

14 27202236308 Phan Thị Thanh Hiền MKT 402 G K27QTM

15 28204700972 Phạm Thị Diệu Hiền MKT 402 G K28QTD

16 27202700611 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu MKT 402 G K27QNT

17 28204634061 Đinh Thị Kim Huệ MKT 402 G K28QTM

18 28204651699 Phạm Trần Thanh Hương MKT 402 G K28HP-QTM

19 27212822630 Đặng Quang Khánh MKT 402 G K27QTD

20 27202202227 Lê Thị Tú Linh MKT 402 G K27QTM

21 27202234135 Phạm Thùy Linh MKT 402 G K27QTM

22 27203341852 Nguyễn Thị Trúc Linh MKT 402 G K27QTM

23 27202280018 Ngô Lê Trúc Ly MKT 402 G K27QTM
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2/8

MÔN THI : MKT 402 (G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 307/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27207327264 Nguyễn Thị Diễm Ly MKT 402 G K27QTM

2 28204649450 Nguyễn Thị Thảo Mai MKT 402 G K28HP-QTM

3 27212247035 Nguyễn Hoàng Minh MKT 402 G K27QTM

4 28214606222 Phạm Tuấn Minh MKT 402 G K28QTM

5 28206137665 Trần Thị Trà My MKT 402 G K28QTD

6 27202700535 Nguyễn Thị Bích Ngọc MKT 402 G K27QNT

7 28204654035 Nguyễn Thị Minh Nguyệt MKT 402 G K28HP-QTM

8 27212702603 Nguyễn Phan Uyển Nhi MKT 402 G K27QNT

9 28214651454 Võ Đình Nhi MKT 402 G K28HP-QTM

10 27202202042 Ngô Thị Hồng Như MKT 402 G K27QTM

11 27202202472 Huỳnh Thị Quỳnh Như MKT 402 G K27QTM

12 27202242887 Lữ Thị Yến Ni MKT 402 G K27QTM

13 28204604483 Lê Thị Kim Oanh MKT 402 G K28HP-QTM

14 28214752702 La Quang Phát MKT 402 G K28QTD

15 27212234200 Lê Minh Phúc MKT 402 G K27QTM

16 28204648485 Trịnh Mai Phương MKT 402 G K28HP-QTM

17 28206600310 Lê Thị Mai Phương MKT 402 G K28HP-QTM

18 25212116861 Trần Thế Sang MKT 402 G K28PSU-QTH

19 27212225211 Phan Trần Tuấn Thành MKT 402 G K27QTM

20 26202100604 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 402 G K27KEU-QTH

21 28205121610 Lê Thuỷ Tiên MKT 402 G K28QTM

22 27202246375 Võ Thị Thanh Trà MKT 402 G K27QTM

23 28204651752 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm MKT 402 G K28QTM
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3/8

MÔN THI : MKT 402 (G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 308/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202234756 Huỳnh Thùy Trang MKT 402 G K27QTM

2 28202280335 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MKT 402 G K28QTM

3 27212845277 Nguyễn Bạch Ánh Tuyết MKT 402 G K28QTD

4 26202141983 Trần Thị Thu Uyên MKT 402 G K27KEU-QTH

5 28206605185 Nguyễn Thị Tú Uyên MKT 402 G K28QTM

6 26202134194 Phạm Thị Khánh Vân MKT 402 G K27KEU-QTH

7 28204420216 Nguyễn Thị Thảo Vi MKT 402 G K28QTD

8 27212280019 Ngô Quốc Vinh MKT 402 G K27QTM

9 27202429540 Võ Thị Yến Vy MKT 402 G K27QTM

10 27212201274 Nguyễn Ngọc Ân MKT 402 I K27QTM

11 27202227281 Hoàng Thị Vân Anh MKT 402 I K27QTD

12 27217136966 Đào Nhật Anh MKT 402 I K27QTM

13 28204604835 La Thị Kim Anh MKT 402 I K28QTM

14 28204605710 Phạm Thị Diệu Anh MKT 402 I K28QTM

15 28206606467 Nguyễn Thị Thế Anh MKT 402 I K28QTM

16 28204754828 Đỗ Thị Quỳnh Ánh MKT 402 I K28QTD

17 27212228975 Nguyễn Vũ Thiên Bảo MKT 402 I K27QTM

18 28214624334 Nguyễn Thành Công MKT 402 I K28QTM

19 27212241021 Võ Duy Cư MKT 402 I K27QTM

20 27207142416 Nguyễn Mạnh Cường MKT 402 I K27QTM

21 28214626494 Nguyễn Hồng Đại MKT 402 I K28QTM

22 27202141753 Trần Thị Thảo Đan MKT 402 I K27QTM

23 28204604702 Lê Thị Diệu MKT 402 I K28QTM
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4/8

MÔN THI : MKT 402 (G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 308/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28219502272 Tô Châu Hồng Hạc MKT 402 I K28QTM

2 27202239602 Nguyễn Thị Hồng Hải MKT 402 I K27QTM

3 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân MKT 402 I K27QTM NỢ HP

4 28204144315 Dương Thị Thanh Hằng MKT 402 I K28QTD

5 27202235960 Lê Thị Hạnh MKT 402 I K27QTM

6 27212240804 Nguyễn Châu Hạnh MKT 402 I K27QTM

7 27202242829 Trần Thị Thảo Hiền MKT 402 I K27QTM

8 27212242441 Nguyễn Dương Hiếu MKT 402 I K27QTM

9 26212230119 Trần Thanh Hoàng MKT 402 I K27QTM

10 27212231106 Trần Ngọc Hùng MKT 402 I K27QTM

11 27217124265 Nguyễn Quang Hưng MKT 402 I K27QTM

12 27212139038 Phạm Minh Huy MKT 402 I K27QTM

13 27212201857 Huỳnh Hải Huy MKT 402 I K27QTM

14 27212238431 Lưu Trần Anh Khoa MKT 402 I K27QTM

15 28204603117 Đặng Thùy Linh MKT 402 I K28QTM

16 28215234962 Lê Quang Linh MKT 402 I K28QTM

17 25612217772 Chanthichack Lundee MKT 402 I K25HP-QTM

18 27202839289 Ngô Nguyễn Thị Thảo Mi MKT 402 I K27QTM

19 26212226173 Dương Văn Minh MKT 402 I K26PSU-QTH NỢ HP

20 27202247037 Nguyễn Thị Trà My MKT 402 I K27QTM

21 27202230242 Vũ Ngọc Nga MKT 402 I K27QTM

22 27212245288 Nguyễn Lê Thảo Nguyên MKT 402 I K27QTM

23 27213523985 Mai Thảo Nguyên MKT 402 I K27QTM
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5/8

MÔN THI : MKT 402 (G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 313/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212933638 Nguyễn Hồ Kim Nhân MKT 402 I K27QTM

2 27202201261 Hà Thị Hoài Nhi MKT 402 I K27QTM

3 28204653532 Kiều Thị Mỷ Nhung MKT 402 I K28QTM

4 27202240577 Nguyễn Diệu Ny MKT 402 I K27QTM

5 27212129272 Trần Nhật Anh Quân MKT 402 I K27QTM

6 27217142742 Trần Nhật Minh Quang MKT 402 I K27QTM

7 27212842462 Ông Văn Quý MKT 402 I K27QTD

8 27207130906 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 402 I K27QTM

9 27202650094 Nguyễn Hải Sa MKT 402 I K27QTD

10 27212245410 Trần Anh Tài MKT 402 I K27QTM

11 26212824534 Trần Văn Tân MKT 402 I K27QTD

12 27217138451 Hồ Thành Tây MKT 402 I K27QTM

13 28214300829 Lê Công Đạt Thành MKT 402 I K28QNT

14 28214600811 Trần Đình Thành MKT 402 I K28QTM

15 28204604802 Phạm Thị Thanh Thảo MKT 402 I K28QTM

16 27212880039 Lê Minh Thiện MKT 402 I K27QTD

17 27202540053 Nguyễn Thị Kim Thoa MKT 402 I K27QTM

18 28214601328 Đinh Thị Kim Thoa MKT 402 I K28QTM

19 27202222510 Trần Thị Anh Thư MKT 402 I K27QTM

20 27212202496 Trần Nguyễn Anh Thư MKT 402 I K27QTM

21 27212244351 Nguyễn Anh Thư MKT 402 I K27QTM

22 28204652988 Lê Thị Anh Thư MKT 402 I K28QTM
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6/8

MÔN THI : MKT 402 (G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 313/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202236581 Nguyễn Thị Bạch Thuý MKT 402 I K27QTM

2 27212200677 Tăng Duy Tín MKT 402 I K27QTM

3 28214603204 Nguyễn Việt Toàn MKT 402 I K28QTM

4 28204653784 Trần Bảo Trân MKT 402 I K28QTM

5 27202236335 Nguyễn Thị Thu Trang MKT 402 I K27QTM

6 27202239003 Nguyễn Thị Thùy Trang MKT 402 I K27QTM

7 27212227900 Lê Huyền Trang MKT 402 I K27QTM

8 27212853339 Lê Văn Tú MKT 402 I K27QTD

9 28219350643 Võ Huỳnh Anh Tuấn MKT 402 I K28QTM

10 27212200768 Hồ Phi Tùng MKT 402 I K27QTM

11 28204106596 Lê Thị Bích Vân MKT 402 I K28QTM

12 28204651813 Nguyễn Thị Vi MKT 402 I K28QTM

13 28208146275 Lê Uyên Vy MKT 402 I K28QTM

14 28204605906 Nguyễn Thị Thanh Xuân MKT 402 I K28QTM

15 28204801608 Võ Thị Như Ý MKT 402 I K28QTM

16 27202720600 Nguyễn Thị Phương Chi MKT 402 K K27QNT

17 27202242922 Trần Thị Ngọc Diệp MKT 402 K K27QTM

18 28204650796 Trà Thị Kim Giang MKT 402 K K28QTD

19 27202232955 Tôn Thị Thanh Hiền MKT 402 K K27QTM

20 27207232552 Phan Thị Thu Hiền MKT 402 K K27QTM

21 27202800585 Bùi Thị Huyền MKT 402 K K27QTD

22 28204724602 Bạch Thị Ngọc Huyền MKT 402 K K28QTD

23 28204602021 Nguyễn Lam Khánh MKT 402 K K28QTM
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7/8

MÔN THI : MKT 402 (G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 314/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212233480 Trần Công Khoa MKT 402 K K27QTM

2 27202721787 Lê Phạm Vy Liên MKT 402 K K27QNT

3 27202231240 Nguyễn Thị Thùy Linh MKT 402 K K27QTM

4 27212241727 Nguyễn Hoàng Thái Long MKT 402 K K27QTM

5 27202202202 Trần Thị Cẩm Ly MKT 402 K K27QTM

6 27202201764 Đậu Thị Mai MKT 402 K K27QTM

7 27202202107 Dương Thị Hoài Ngọc MKT 402 K K27QTM

8 28204652566 Đàm Trương Thảo Nguyên MKT 402 K K28QTM

9 28204750711 Phạm Thị Thảo Nguyên MKT 402 K K28QTD

10 27202229803 Lê Ánh Nguyệt MKT 402 K K27QTM

11 27202237121 Trần Thị Thanh Nhàn MKT 402 K K27QTM

12 27202231943 Văn Thị Phương Nhi MKT 402 K K27QTM

13 27202830389 Nguyễn Tuyết Nhi MKT 402 K K27QTD

14 28204944520 Nguyễn Quỳnh Như MKT 402 K K28QTD

15 27212243997 Trần Thanh Phúc MKT 402 K K27QTM

16 27202202293 Nguyễn Thị Phương MKT 402 K K27QTM

17 27202438829 Lê Thùy Yên Phương MKT 402 K K27QTM

18 27207123168 Lê Thị Mỹ Phương MKT 402 K K27QTM

19 28204752703 Nguyễn Thị Hồng Phương MKT 402 K K28QTD

20 27212253011 Nguyễn Văn Quý MKT 402 K K27QTM

21 28204706838 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MKT 402 K K28QTD

22 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn MKT 402 K K27QTM

23 27212121033 Trương Minh Tân MKT 402 K K27QTM
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8/8

MÔN THI : MKT 402 (G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Bán Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 314/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202223056 Trần Thị Bảo Thạch MKT 402 K K27QTM

2 28214652942 Hồ Văn Thái MKT 402 K K28QTM

3 26212736170 Mai Văn Thành MKT 402 K K27QNT

4 28207303265 Lê Thị Thu Thảo MKT 402 K K28QTD

5 27211244068 Trần Gia Thịnh MKT 402 K K27QTM

6 28204751591 Đào Thị Như Thơm MKT 402 K K28QTD

7 27202200794 Nguyễn Anh Thư MKT 402 K K27QTM

8 27202241952 Nguyễn Dương Hoài Thương MKT 402 K K27QTM

9 28204754735 Dương Thị Thu Thủy MKT 402 K K28QTD

10 28209302514 Ngô Thị Yên Tịnh MKT 402 K K28QTM

11 27202835675 Bùi Thu Trâm MKT 402 K K27QTD

12 27202201742 Phạm Thị Thuỳ Trang MKT 402 K K27QTM

13 27202202289 Diệp Nguyễn Minh Trang MKT 402 K K27QTM

14 28208002162 Đặng Thùy Trang MKT 402 K K28QTD

15 28214605256 Trần Quốc Trí MKT 402 K K28QTM

16 27202702632 Nguyễn Thị Trinh MKT 402 K K27QNT

17 27207128614 Võ Thị Kiều Trinh MKT 402 K K27QTM

18 28204701890 Nguyễn Thị Diệu Trinh MKT 402 K K28QTD

19 28204754747 Trần Thị Như Uyên MKT 402 K K28QTD

20 27202200761 Nguyễn Tường Vi MKT 402 K K27QTM

21 27212233987 Nguyễn Trần Hạ Vy MKT 402 K K27QTM

22 27202235682 Trần Phương Hải Yến MKT 402 K K27QTM
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